PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NÔNG THÔN Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á

Trong nhiều thập niên vừa qua, chiến lược phát triển của các nước đang phát triển dành nhiều ưu tiên cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Một trong nội dung chính là cung cấp dịch vụ tài chính có chi phí phù hợp với khả năng của người dân nông thôn để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, và nhờ đó vượt ra khỏi vòng nghèo đói.

Vốn là yếu tố đầu vào quan trọng giúp người nghèo vượt ra khỏi đói nghèo bằng cách nuôi sống các hoạt động tạo thu nhập. Nhưng vốn không chỉ là một yếu tố đầu vào thông thường như hạt giống hay phân bón. Vốn giúp người nghèo nắm quyền kiểm soát các tài sản khác, giúp cho tiếng nói của họ có trọng lượng hơn trong các giao dịch kinh tế cũng như quan hệ xã hội.  Nói cách khác, trong những thảo luận về phát triển kinh tế, khả năng tiếp cận tín dụng được xem là một yếu tố quan trọng để “tăng thế lực” (empower) cho người nghèo.

Đặc trưng của những hệ thống tài chính ở các nước đang phát triển là tình trạng “lưỡng thể tài chính” (financial dualism), tức là khu vực tài chính chính thức và khu vực tài chính phi chính thức cùng tồn tại và hoạt động song song với nhau.  Khu vực tài chính phi chính thức ước tính chiếm từ 30% đến 80% nguồn cung tín dụng nông thôn ở các nước đang phát triển.  Ngoài ra, ước tính chưa đến 5% nông dân ở châu Phi, 15% ở châu Mỹ La Tinh, và 25% ở châu á tiếp cận được với tín dụng chính thức.

Tín dụng nông thôn lý tưởng nhất là xuất phát từ khu vực chính thức, tức là các ngân hàng thương mại, những định chế tài chính chuyên ngành như các ngân hàng phát triển nông thôn.  Tuy nhiên, kinh nghiệm chung ở các nước đang phát triển cho thấy khu vực chính thức thường không thực hiện tốt vai trò cung cấp dịch vụ tài chính cho nông thôn, nhất là đối tượng nghèo.  Từ góc độ của khu vực chính thức, cho người nghèo vay là rất rủi ro (tỉ lệ vỡ nợ cao), và rất tốn kém (chi phí giao dịch cao).  Những thủ tục rắc rối cộng với những quy định nghiêm ngặt như yêu cầu thế chấp của các tổ chức tín dụng chính thức khiến cho rất nhiều đối tượng cần vay vốn ở nông thôn không tiếp cận được với tín dụng chính thức. Các tổ chức chính thức thường thích giao dịch với khách hàng lớn với nhu cầu tín dụng lớn và không chú trọng lắm đến các doanh nghiệp nông thôn quy mô nhỏ, các hộ gia đình thu nhập thấp, các nông dân không có đất.  Ngoài ra, phạm vi phục vụ của các tổ chức tín dụng chính thức xét về cả mạng lưới chi nhánh lẫn mức độ tập trung các hoạt động huy động tiết kiệm và cho vay thường quá thiên về thành thị. Chính vì thế, các mục tiêu, cơ cấu tổ chức, và thủ tục cho vay của các tổ chức này hạn chế rất nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng của người dân nông thôn.

Để lấp đầy khoảng trống tín dụng chưa được khu vực chính thức đáp ứng, người dân nông thôn phải tìm đến bà con, bạn bè, láng giềng, người cho vay (nặng) lãi, chủ đất, các hội tiết kiệm-tín dụng tự phát, những hội tương trợ ..., được gọi chung là khu vực phi chính thức.  Tại các vùng nông thôn những nước đang phát triển, khu vực phi chính thức đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu tín dụng rất cụ thể và thiết thực của người dân, như vốn để sản xuất nhỏ, vay ăn giáp hạt, trang trải những chi tiêu đột xuất trong gia đình.  Thậm chí ở một số vùng, đó là nguồn tín dụng duy nhất dành cho người nghèo.  Nhìn chung, tín dụng phi chính thức góp phần làm giảm tính chất bấp bênh trong kinh tế nông hộ, giúp họ đối phó kịp thời với những tình huống cấp bách như mất mùa, mất việc, bệnh tật hay ma chay trong gia đình.  

Ngân hàng Grameen ở Bangladesh 

Ngân hàng Grameen (GB) là định chế tài chính nổi tiếng nhất thế giới về tín dụng nông thôn.  GB có mạng lưới chi nhánh rộng khắp đến tận cấp cơ sở, mỗi chi nhánh phục vụ từ 15 đến 22 làng.  Đối tượng phục vụ là các gia đình có chưa đến 0,2 ha đất.  Để vay được tín dụng, người trong những gia đình đủ tiêu chuẩn sẽ lập nhóm gồm năm người có hoàn cảnh kinh tế và xã hội gần giống nhau. Thông thường, mỗi gia đình chỉ được phép có một người tham gia một nhóm.  Do đó, các thành viên của một gia đình hay thậm chí cả bà con thân thuộc không thể nằm chung trong một nhóm.  Mỗi nhóm bầu một trưởng nhóm và một thư ký để chủ trì cuộc họp hàng tuần. Sau khi nhóm được thành lập, một nhân viên ngân hàng sẽ đến thăm gia đình và kiểm tra tư cách của mỗi thành viên để lấy thông tin về tài sản, thu nhập, v.v…

Khoảng năm hoặc sáu nhóm sẽ lập nên một trung tâm trong cùng địa phương. Từ các trưởng nhóm sẽ bầu ra Trưởng trung tâm, là người chịu trách nhiệm giúp các thành viên tìm hiểu về kỷ cương của ngân hàng, và chủ trì cuộc họp hàng tuần.  Tất cả các thành viên sẽ dự một khóa hướng dẫn kéo dài một tuần, mỗi ngày hai giờ.  Các nhân viên ngân hàng sẽ giải thích quy định của Grameen, quyền và nghĩa vụ của thành viên.  Sau khi kết thúc khóa học và nếu đạt yêu cầu, mỗi người được cấp giấy chứng nhận là thành viên chính thức.  Trước khi đủ tiêu chuẩn vay tiền, mọi thành viên phải chứng tỏ tính thành thực và tính đoàn kết bằng cách tham dự tất cả các buổi họp nhóm trong ba tuần kế tiếp.  Trong thời gian này, nhân viên ngân hàng tiếp tục bàn về quy định của Grameen, và giải đáp thắc mắc. Các thành viên mù chữ cũng được dạy cách ký tên.  Các thành viên không cần phải đến trụ sở ngân hàng để giao dịch.  Nhân viên ngân hàng đến với họ tại những buổi họp hàng tuần để cấp tiền vay, thu tiền trả nợ, và vào sổ sách ngay tại trung tâm.  Có cả các nhân viên nữ để làm việc với khách hàng nữ.

Tại mỗi cuộc họp hàng tuần, mỗi thành viên đóng góp một taka (Đơn vị tiền tệ của Bănglađét) vào quỹ nhóm. Ban đầu chỉ có hai thành viên được vay tiền.  Thêm hai người nữa được vay nếu hai người vay đầu tiên trả nợ đúng hạn trong hai tháng đầu tiên.  Người cuối cùng (thường là trưởng nhóm) phải đợi thêm hai tháng nữa cho đến khi những người vay tiền trước mình chứng tỏ là đáng tin cậy.

Mỗi khoản vay phải được trả dần hàng tuần trong vòng một năm.  Nếu một người  vỡ nợ, những người khác trong nhóm sẽ không được vay.  Do đó, áp lực của các thành viên trong nhóm là một yếu tố quan trọng bảo đảm mỗi thành viên sẽ trả nợ đầy đủ.  Ngoài việc đóng góp 1 taka mỗi tuần, mỗi thành viên khi vay được tiền phải đóng góp 5% tiền vay vào quỹ nhóm.  Các thành viên có thể vay mượn từ quỹ này với bất cứ mục đích gì, kể cả trả nợ ngân hàng hay tiêu dùng. Nhờ đó, họ có thể hỗ trợ nhau trả nợ ngay cả lúc gặp hoàn cảnh khó khăn, và tránh dùng khoản vay ban đầu để tiêu dùng.  Tiền vay từ quỹ nhóm cũng phải được trả hàng tuần.  Mỗi nhóm còn lập quỹ khẩn cấp với mức đóng góp bằng 4% tiền vay ngân hàng.  Quỹ này chỉ dùng để giúp thành viên trả nợ trong trường hợp cấp bách như có tử vong, bị mất cắp hay thiên tai; do vậy, quỹ này giống như một khoản bảo hiểm.

Bằng các dịch vụ tiết kiệm-tín dụng linh hoạt, ngân hàng Grameen đã rất thành công trong việc tiếp cận được tầng lớp nghèo nhất (đặc biệt là phụ nữ nông thôn không có tài sản), đạt tỉ lệ thu hồi nợ gần 100% và nâng cao vị thế kinh tế xã hội của khách hàng.  Grameen đặc biệt nhấn mạnh những khía cạnh xã hội và con người trong quá trình phát triển của người nghèo, chứ không chỉ dừng lại ở chương trình tiết kiệm-tín dụng thông thường.  Nhiều nghiên cứu đánh giá rằng Grameen cải thiện tính đoàn kết giữa các thành viên, nâng cao ý thức của họ, khuyến khích họ lập những trường học quy mô nhỏ và tổ chức các sự kiện thể thao cho con cái họ, loại bỏ tập tục của hồi môn, phòng chống những bệnh thường gặp như tiêu chảy và chứng quáng gà ở trẻ em, và chống những bất công trong xã hội.  Phần lớn những cam kết này được nêu trong “16 quyết định” mà thành viên nào cũng thuộc làu, thể hiện quyết tâm xây dựng một cuộc sống đàng hoàng và một xã hội tươi đẹp hơn.

Hệ thống ngân hàng làng xã của Bank Rakyat Indonesia 

Năm 1984, ngân hàng quốc doanh chuyên về phát triển nông nghiệp Bank Rakyat Indonesia (BRI) thành lập hệ thống Unit Desa (UD), tức là ngân hàng làng xã.  Tuy trực thuộc BRI, UD là đơn vị hạch toán độc lập có lãi, và toàn quyền quyết định chủ trương hoạt động kinh doanh.

Hệ thống UD dựa vào mạng lưới chân rết các đại lý tại các làng xã, hiểu biết rõ về địa phương và nắm thông tin về các đối tượng đi vay.  Các đại lý này theo dõi hành động của người đi vay và thi hành các hợp đồng vay.  Ngoài ra, người đi vay phải được một nhân vật có uy tín tại địa phương (như cha đạo, thầy giáo, quan chức chính quyền) giới thiệu.  Phần lớn các khoản cho vay không cần thế chấp dựa trên giả định là uy tín tại địa phương đủ quan trọng để bảo đảm tránh vỡ nợ.  Hơn nữa, có nhiều chương trình khuyến khích người đi vay trả nợ đúng hạn, ví dụ ai trả nợ sớm thì sẽ được hoàn trả một phần lãi.  Ngoài các chương trình cho vay hiệu quả, UD cũng có nhiều dịch vụ tài chính khác.  Nổi bật nhất là dịch vụ tiết kiệm linh hoạt, với giờ  giấc hoạt động thuận tiện cho khách, môi trường thân thiện, cho rút tiền không hạn chế, và nhiều biện pháp khuyến mãi như tiền thưởng và rút thăm.

Kết quả là hệ thống UD đã tự lực được về tài chính, và bắt đầu có lãi lớn chỉ vài năm sau khi ra đời.  Ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng tài chính 1997-1998, UD vẫn đứng vững, tăng số tiền gởi tiết kiệm trong khi tỉ lệ vỡ nợ hầu như không tăng.  Đến năm 1999, UD có 2,5 triệu khách vay tiền, và khoảng 20 triệu tài khoản tiết kiệm.  Hiện nay, UD có mặt trên toàn quốc với khoảng 3.700 ngân hàng làng xã.

Quỹ hợp tác nông thôn ở Trung Quốc 

Các quỹ hợp tác nông thôn (RCF) kiểu mới ở Trung Quốc ra đời để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nông thôn trong giai đoạn cải tổ nông nghiệp mạnh mẽ vào giữa thập niên 1980.  RCF có tôn chỉ phục vụ “tam nông”: nông thôn, nông nghiệp và nông hộ. Có ba nguyên nhân chính dẫn đến việc hình thành các RCF kiểu mới.  Thứ nhất, sau khi Trung Quốc bãi bỏ thể chế tập thể, chuyển từ chế độ công xã nhân dân sang hệ thống trách nhiệm nông hộ, các nguồn quỹ của RCF kiểu cũ nhanh chóng bị thất thoát (ước tính khoảng 20 tỉ nhân dân tệ) do vậy có nhu cầu cải tiến phương pháp quản lý quỹ.  Thứ hai, cũng với cải tổ, để phát triển và điều chỉnh các phương thức sản xuất nông nghiệp, và đáp ứng việc phát triển các doanh nghiệp hương trấn, nhu cầu vốn ở nông thôn tăng lên đáng kể trong khi các ngân hàng quốc doanh không đủ cung cấp.  Thứ ba, từ lâu hệ thống tài chính nông thôn của Trung Quốc vẫn theo chế độ kế hoạch tập trung và độc quyền, không phục vụ được nhu cầu phát triển kinh tế hàng hóa nông nghiệp với những đặc thù như chu kỳ sản xuất dài ngày và mức lợi nhuận thấp.  Kể từ khi áp dụng thí điểm vào năm 1984, và đặc biệt là kể từ năm 1991, RCF đã phát triển nhanh về danh mục đầu tư và quy mô kinh doanh, và trở thành một hoạt động quan trọng của thị trường vốn nông thôn ở Trung Quốc.

Liên kết các định chế tài chính và nhóm tương trợ ở ấn Độ 

Trong thập niên 1980, Ngân hàng quốc gia về nông nghiệp và phát triển nông thôn của ấn Độ (NABARD) thông qua 150.000 tổ chức cho vay đã cấp tín dụng có trợ cấp trị giá 2 tỉ USD cho 49 triệu hộ gia đình nông thôn.  Chương trình này có tỉ lệ trả nợ rất thấp, không đến được với nhiều người nghèo trong khi lại làm lợi cho những người có thể vay tiền qua các kênh khác.  Phương pháp tín dụng trợ cấp đã làm giảm mức huy động tiết kiệm và tính tự lực của các định chế tài chính vi mô.

Kể từ năm 1987, NABARD áp dụng các nguyên tắc: (1) hoạt động thông qua các định chế hiện có – ngân hàng, nhóm tương trợ (self-help group), và tổ chức phi chính phủ (NGO); (2) giao quyền tự chủ cho tổ chức.  Các tổ chức tham gia được toàn quyền quyết định điều khoản cho vay; (3) tổ chức tham gia tự phát triển vững mạnh bằng cách dùng chênh lệch lãi suất để trang trải chi phí; và (4) tự lực nguồn vốn bằng cách huy động tiết kiệm địa phương.  Từ năm 1992 đến 1997, số lượng các nhóm tương trợ tham gia chương trình tăng từ 255 lên đến 8.598; trong đó 13% kết nối trực tiếp với ngân hàng không cần sự hỗ trợ của NGO, 45% kết nối với ngân hàng với sự hỗ trợ của NGO, và 42% kết nối với các NGO đóng vai trò tung gian tài chính.

Ngân hàng Dự trữ ấn Độ (RBI) cho phép các ngân hàng cho vay đối với các nhóm tương trợ không đăng ký, và cho phép các nhóm tương trợ nhận tiền gởi tiết kiệm từ các thành viên của nhóm.  RBI cũng đã bỏ quản lý điều tiết lãi suất.  Mức chênh lệch lãi suất của các ngân hàng và NGO tham gia đạt trung bình 5,5% / năm.  Các nhóm tương trợ tính lãi suất 2% / tháng cho người đi vay cuối cùng (so với lãi suất thông thường 10% / tháng của người cho vay lãi), và tái đầu tư lợi nhuận lãi suất vào quỹ cho vay của nhóm, nhờ đó tăng đáng kể khả năng tiếp cận tín dụng từ chính nguồn tiền nội bộ của mình.

Dù vẫn còn ở quy mô hạn chế, chương trình này đã thể hiện nhiều điểm thành công đáng phát huy là làm: tăng đáng kể lượng tiết kiệm ở nông thôn; giảm 40% chi phí giao dịch ngân hàng; giảm đáng kể chi phí giao dịch cho người đi vay; và đạt tỉ lệ trả nợ gần 100%.

Dự án Tín dụng Sản xuất cho Phụ nữ Nông thôn ở Nepal 

Năm 1982, với kinh phí của nhiều tổ chức viện trợ như IFAD, USAID, UNICEF và CIDA, Dự án Tín dụng Sản xuất cho Phụ nữ Nông thôn (PCRW) triển khai tại 5 khu vực hành chính, và đến nay lan rộng ra 49 trong số 75 khu vực hành chính của Nepal.  Đối tượng chính là những phụ nữ nghèo ở nông thôn, đặc biệt là các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ và không có đất, cũng như những người thuộc các tầng lớp thấp nhất trong xã hội.  Dự án này có ba hoạt động chính: tín dụng, đào tạo và phát triển cộng đồng.  Nhìn chung, mục tiêu của dự án là tăng thu nhập cho người nghèo, giúp cộng đồng tham gia vào quá trình phát triển, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận với hệ thống tín dụng chính thức bằng một cơ cấu bền vững.

Dự án này không có nguồn tài chính để cho vay trực tiếp, mà dựa vào luật ngân hàng Nepal quy định cho vay đối với những khu vực được ưu tiên, và PCRW nằm trong diện đó. Dự án kết nối phụ nữ nghèo nông thôn với các ngân hàng thương mại và quốc doanh hiện có, cùng với nhiều cơ quan ban ngành khác nhau của chính phủ để hỗ trợ chuyên môn và cơ sở hạ tầng.  Những gia đình có thu nhập bình quân đầu người ít hơn 2410 rupee (khoảng 30 USD) mỗi năm sẽ được cấp tín dụng; đây là ngưỡng khá cao vì có tới 40% gia đình có thu nhập chưa tới 4 rupee / ngày (1400 rupee / năm).

Các cán bộ phát triển phụ nữ (PTPN) đóng vai trò quan trọng trong dự án này làm cầu nối giữa các ngân hàng và cơ quan đầu ngành với phụ nữ.  Những cán bộ này đảm nhận truyền bá thông tin và tổ chức phụ nữ thành nhóm đội.  Khi một phụ nữ trong nhóm muốn vay tiền, cán bộ PTPN sẽ đi cùng với người đó đến ngân hàng địa phương và bảo đảm với ngân hàng về “tín chấp của nhóm”.  Sau đó, cán bộ PTPN giúp người này liên hệ với cơ quan đầu ngành để được hỗ trợ chuyên môn.  Cán bộ PTPN chịu trách nhiệm giám sát việc trả nợ, xác định các hoạt động sản xuất phù hợp để tạo thu nhập và đánh giá tính khả thi của chúng.

Mỗi nhóm có từ 4 đến 6 người, thường là chung đẳng cấp xã hội, trưởng nhóm được bầu chọn, và nhóm họp thường kỳ hàng tháng với cán bộ PTPN.  Ban đầu, họ chỉ được vay số tiền nhỏ để giảm rủi ro.  Mức vay trung bình là 2015 rupee, phần lớn các khoản vay có thời hạn từ 18 tháng đến 3 năm với thời gian ân hạn 6 tháng.  Lãi suất được trợ cấp tùy theo thời hạn, mức vay, và mục đích vay.  Đa số (80%) là vay để chăn nuôi.

Nhiều nghiên cứu khác nhau cho thấy PCRW có tỉ lệ trả nợ khá cao, từ 78% đến 93%.  Một nghiên cứu so sánh về các dự án phát triển tín dụng ở Nepal cho thấy PCRW có tỉ lệ trả nợ thuộc loại cao nhất nhờ sự giám sát chặt chẽ của các cán bộ dự án.  Tuy nhiên, các nghiên cứu có kết luận khác nhau về việc huy động tiết kiệm.  Một nghiên cứu phê phán dự án này vì chỉ khuyến khích tiết kiệm bằng cách khấu trừ bắt buộc 5% tiền vay.  Một nghiên cứu khác tán thành việc thiết lập những hộp tiết kiệm để phụ nữ dành dụm, sau đó cán bộ PTPN sẽ thay mặt họ thường xuyên đem tiền gởi vào một ngân hàng địa phương.  Nghiên cứu này ước tính 65% phụ nữ có tiết kiệm, và các cán bộ phát triển tín dụng được xem là động cơ chính; tuy nhiên không rõ lượng tiết kiệm là bao nhiêu.

Bắt đầu hoạt động năm 1982, đến nay, PCRW đã mở rộng đáng kể, giúp cho hơn 2.300 nhóm vay được hơn 30 triệu rupee, và hỗ trợ hơn 8.000 đối tượng trực tiếp. Tuy không có số liệu cụ thể về tác động đối với thu nhập và mức sống của người tham gia chương trình, nhưng tất cả các nghiên cứu cho thấy phụ nữ hưởng nhiều lợi ích từ chương trình này. Những lợi ích khác gồm: mua sắm được nhiều hàng hóa tiêu dùng mà trước đây phụ nữ không có khả năng chi trả, dành dụm được tiền phòng khi nguy cấp và cho hội hè, tăng khả năng biết chữ và biết tính toán, cho con cái học hành và không còn sợ khi giao dịch với các định chế tài chính chính thức và cơ quan nhà nước.

Một số bài học kinh nghiệm từ các mô hình tín dụng cộng đồng
· Phương châm “mang ngân hàng đến với người dân” là chìa khóa thành công. Hệ thống tài chính chính thức cần mở rộng mạng lưới chi nhánh, lập văn phòng giao dịch làm việc một phần thời gian ở tận cơ sở như ấp / thôn, hay mở quầy ngay tại chợ phiên. Các tổ tín dụng lưu động dùng mọi phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp, thuyền bè, hay thậm chí đi bộ) đã tỏ ra có tác dụng trong việc phục vụ vùng sâu vùng xa. Làm việc trực tiếp với cộng đồng có tác động tốt.  Cùng với các tổ chức đoàn thể ở địa phương, cán bộ tín dụng có thể tích cực tham gia vào việc phổ biến các dịch vụ tài chính, xác định những người có khả năng vay, phối kiểm về mức độ đáng tin cậy của khách hàng ... 
· Nhìn chung, các chương trình tài chính qui mô nhỏ phục vụ nông thôn thành công đã kết nối nguồn cung tín dụng với việc huy động tiết kiệm.  Khi cung cấp dịch vụ tài chính nông thôn, điều quan trọng là giúp cho người dân có cả chỗ vay tiền lẫn chỗ gởi tiền (dù là những khoản tiết kiệm rất nhỏ).  Tiết kiệm bảo đảm khả năng phát triển bền vững của chương trình tín dụng, cũng như tăng tính tự chủ của người đi vay.  Trong nhiều chương trình, người nào muốn vay tiền thì trước hết phải có một khoản tiết kiệm tối thiểu.  Khách hàng của hệ thống Unit Desa ở Indonesia tiết kiệm 3-4% giá trị của các khoản vay mỗi tháng.  Bằng cách xây dựng ý thức “sở hữu”, việc huy động tiết kiệm cũng giúp người dân địa phương gắn bó với chương trình tín dụng hơn.
· Cho vay không nên là hoạt động biệt lập với những chương trình phát triển nông thôn. Một sai lầm phổ biến là chỉ cố gắng cấp tín dụng cho nông dân càng nhiều thì càng tốt. Trên thực tế, bản thân tín dụng chưa phải là một công cụ hữu hiệu để kích thích sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân, nhất là người nghèo. Tín dụng cần phải được bổ sung bằng tiến bộ kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ về vật tư đầu vào như hạt giống, phân bón, và có thị trường để trao đổi nông sản và những sản phẩm khác do nông dân làm ra.  Các chương trình tín dụng nông thôn cũng thường kết hợp thêm các hoạt động phát triển cộng đồng như xây dựng năng lực địa phương, bồi đắp tinh thần tương thân tương trợ, tạo mối gắn kết xã hội thông qua thành lập những đội, nhóm vay chung cùng chịu trách nhiệm.  Ngoài ra, công tác đào tạo cũng có vai trò quan trọng theo nguyên tắc “không nên cho con cá, mà nên cho cần câu và dạy câu cá”. Nông dân cần được hướng dẫn để khai thác tiềm năng sản xuất kinh doanh của mình và biết cách sử dụng vốn vay một cách hợp lý.

· Quá trình đợi xét duyệt cho đến khi thực sự nhận được tiền thường rất mất thời gian – chi phí cơ hội của việc trì hoãn cho vay là khoản thu nhập mất đi trong khi chờ đợi.  Đôi khi những chi phí giao dịch đó còn cao hơn cả lãi vay. Một yếu tố mấu chốt cho thành công của các chương trình tín dụng nông thôn là làm giảm chi phí giao dịch với người cho vay lẫn người đi vay. Đối với tổ chức tín dụng, chi phí giao dịch có thể được giảm bằng cách hoàn thiện công tác thẩm định dự án, tinh giản quá trình xét duyệt đơn xin vay, hợp lý hóa bộ máy thu hồi nợ, đào tạo cán bộ tín dụng có khả năng đi sâu đi sát với quần chúng để nhanh nhạy nắm bắt và đáp ứng nhu cầu về vốn cũng như nắm rõ hoàn cảnh gia đình của khách hàng để quản lý tín dụng cho tốt. Nếu loại bỏ bớt được những phí tổn về hồ sơ giấy tờ xin vay, chi phí đi lại … chi phí giao dịch đối với người đi vay sẽ giảm đáng kể. 

· Hình thức cho vay theo nhóm chịu trách nhiệm chung làm có nhiều mặt tích cực. Việc chia sẻ rủi ro và tự quản lý nhau giúp tăng khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Mỗi thành viên của nhóm là người bảo lãnh cho tất cả các thành viên khác. Chỉ cần một trường hợp không trả nợ đúng lịch thì cả nhóm sẽ mất quyền vay vốn. Ngoài ra, hình thức tín dụng theo nhóm giúp giảm chi phí giao dịch cho cả người cho vay lẫn người đi vay, tăng tỉ lệ thu hồi nợ, tăng khả năng huy động tiết kiệm và tạo nguồn quỹ phòng khi khẩn cấp (nhờ những ràng buộc trong nội bộ nhóm), tăng lợi thế kinh tế nhờ tăng quy mô trong việc cung cấp tín dụng, góp phần khuyến khích một số giá trị xã hội (như tăng tính đoàn kết, và tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm).
· Chú trọng đến khả năng sinh lợi có ý nghĩa quan trọng đối với tính ổn định về dài hạn của một chương trình tín dụng nông thôn.  Hệ thống ngân hàng làng xã ở Indonesia đã áp dụng cơ cấu lương bổng đặc biệt để đảm bảo cán bộ tín dụng theo dõi sát sao danh mục cho vay; nếu ai để cho tỉ lệ vỡ nợ tăng cao thì sẽ bị trừ lương.  Mức lương cơ bản khá thấp, nhưng có nhiều khoản thưởng nếu đạt hiệu quả tốt, và có cơ hội thăng chức nếu tỉ lệ lợi nhuận của chi nhánh tăng lên.

Nếu áp dụng tốt các bài học được rút ra từ kinh nghiệm thành công của một số tổ chức tín dụng cộng đồng trên thế giới thì Việt Nam có thể cải tiến được hoạt động tín dụng nông thôn của mình.
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